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SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO 

QUẢNG TRỊ 

 

 

(Đề thi có 02 trang) 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9 THCS 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

(Khóa thi ngày 16 tháng 03 năm 2022) 

MÔN THI: TIN HỌC 

Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 
TỔNG QUAN BÀI THI 

Tên bài Tên chương trình Tên file dữ liệu vào Tên file kết quả Điểm 

Số đối lập CAU1.* CAU1.INP CAU1.OUT 5,0 

Giải mật thư CAU2.* CAU2.INP CAU2.OUT 5,0 
Số may mắn CAU3.* CAU3.INP CAU3.OUT 5,0 
Tích cực đại CAU4.* CAU4.INP CAU4.OUT 5,0 

 Dấu * là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình được thí sinh lựa chọn là PASCAL hoặc C++ 

 Thí sinh tạo trên ổ đĩa D thư mục có tên trùng với số báo danh của mình, tất cả các tệp bài làm lưu 

vào thư mục này (Ví dụ: thí sinh có số báo danh 03 sẽ tạo thư mục D:\03). 

 

Câu 1: (5,0 điểm) Số đối lập     Tên tệp chương trình: CAU1.* 

Ta gọi số ngược của một số là số tạo ra bằng cách viết các chữ số của số đã cho theo chiều từ 

phải qua trái (ví dụ: số 123 có số ngược là 321). 

Một số nguyên X được gọi là số đối lập nếu X cùng với số ngược của nó là những số nguyên tố 

cùng nhau (tức có ước số chung lớn nhất bằng 1). Ví dụ: số 123 là một số đối lập vì có ước số chung 

lớn nhất của 123 và 321 bằng 1. Nhiệm vụ của bạn là lập trình để xác định một số nguyên dương đã 

cho có phải số đối lập hay không? 

Dữ liệu vào: tệp văn bản “CAU1.INP” 

- Dòng 1: Số nguyên dương N (N≤103). 

- Trong N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ai (ai≤2.109). 

Kết quả: ghi vào tệp “CAU1.OUT” 

- Chứa N dòng, dòng thứ i ghi số 1 nếu số ai tương ứng là số đối lập, ngược lại ghi 0. 

Ví dụ: 

CAU1.INP  CAU1.OUT 
Ràng buộc: 

3 

123 

201 

2021 

1 

0 

1 

- có 50% số test cho N≤102 và ai≤2.106 

- có 20% số test cho N≤103 và ai≤2.106 

- có 30% số test cho N≤103 và ai≤2.109 

 

  

Câu 2: (5,0 điểm) Giải mật thư   Tên tệp chương trình: CAU2.* 

Trong một trò chơi Teambuilding, nhóm của bạn nhận được một bức mật thư, đó là một bảng số 

có kích thước MxN, trên mỗi ô của bảng số chứa một số nguyên. Cùng với bức mật thư đó bạn cũng 

nhận được một nét vẽ hình xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ. Bằng phán đoán của mình, bạn cùng nhóm 

của mình biết rằng để đọc được mật thư đó thì phải sắp xếp lại các ô số trong đó theo thứ tự tăng dần và 

theo chiều hình xoắn ốc như trong hình vẽ. Nhiệm vụ của bạn là lập trình thực hiện giải bức mật thư để 

giúp cả nhóm giành chiến thắng.  

Dữ liệu vào: tệp văn bản "CAU2.INP" 

- Dòng 1: Chứa hai số nguyên dương M và N (M, N≤1000). 

- Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên dương không lớn hơn 1000. 

Kết quả: ghi vào tệp văn bản “CAU2.OUT” với cấu trúc như sau: 

- gồm M dòng, trên mỗi dòng chứa N số nguyên thể hiện bảng số kết quả giải bức mật thư (các 

số liền nhau trên cùng dòng được đặt cách nhau một dấu cách). 

  

ĐỀ CHINH THỨC 
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Ví dụ:  

CAU2.INP 

 

CAU2.OUT Ghi chú 

4 5 

2 5 1 7 9 

1 12 2 5 6 

0 3 3 1 8 

4 11 4 2 3 

0 1 1 1 2 

5 6 7 8 2 

5 12 11 9 2 

4 4 3 3 3 

 

Ràng buộc:  - có 30% số test cho M, N≤10 

  - có 40% số test cho M, N≤100 

  - có 30% số test cho M, N≤1000  

 

Câu 3: (5,0 điểm) Số may mắn   Tên tệp chương trình: CAU3.* 

Tại một diễn đàn Tin học, để tạo không khí vui vẽ người ta tổ chức cho những người tham gia 

trò chơi bốc thăm để có cơ hội nhận được những phần quà từ Ban tổ chức, cách thức như sau: Đầu tiên 

mỗi người tham gia được bốc thăm một mảnh giấy trong đó ghi một số nguyên dương N (N≤10100). 

Sau đó Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một con số M (1≤M≤9). Mỗi người chơi sẽ cộng các chữ 

số của số N để được số N1, tiếp tục cộng các chữ số của N1 để được số N2…quá trình cho đến khi 

nhận được một số có một chữ số. Nếu kết quả bằng M thì người chơi may mắn nhận được phần quà. 

Em hãy lập trình để giúp những người chơi xác định ai là người may mắn trúng thưởng. 

Dữ liệu vào: tệp văn bản “CAU3.INP”, trong đó: 

- Dòng đầu tiên chứa hai số K và M cách nhau một dấu cách, trong đó K là số người bốc thăm 

(K≤1000). 

- Trong số K dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi một số N là con số mà người chơi thứ i bốc được. 

Kết quả: ghi vào tệp văn bản “CAU3.OUT”, như sau: gồm K dòng trong đó dòng thứ i ghi số 1 

tương ứng với người chơi bốc được số may mắn, ngược lại ghi 0. 

Ví dụ: 

CAU3.INP  CAU3.OUT Ràng buộc: 

3 6 

12345 

6 

123456789 

 1 

1 

0 

- có 50% số test cho K≤102 và N≤106 

- có 20% số test cho K≤103 và N≤109 

- có 30% số test cho K≤103 và N≤10100 

 

 

Câu 4: (5,0 điểm) Tích cực đại    Tên tệp chương trình: CAU4.* 

Nam rất yêu thích các con số lớn, vì vậy từ những số nguyên N mà Nam gặp, bạn ấy thường tìm 

cách sinh ra những số nguyên lớn nhất có thể được bằng cách biểu diễn N thành tổng các số hạng sao 

cho tích M của các số hạng đó là lớn nhất. Em hãy lập trình để giúp Nam tìm ra số nguyên lớn đó. 

Dữ liệu vào: cho bởi tệp văn bản “CAU4.INP” gồm 1 dòng chứa số nguyên dương N (N≤10000). 

Kết quả: ghi vào tệp văn bản “CAU4.OUT” gồm 1 dòng chứa số M tìm được. 

Ví dụ: 

CAU4.INP  CAU4.OUT Giải thích 

5  6 5=2+3; 2*3=6 

9  27 9=3+3+3; 3*3*3=27 

13  108 10=3+3+3+4; 3*3*3*4=108 

Ràng buộc:  - có 40% số test cho N≤50  

 - có 30% số test cho N≤100  

 - có 30% số test cho N≤10000 

----------------------- HẾT ---------------------- 


